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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Châu Ngọc Hà. 

 - Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Doãn Đức Hùng 

Ông Lộc Văn Bậu. 

 - Thƣ ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thúy Kiều.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông Cao Văn Bình- Kiểm sát viên. 

 Ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:161/2019/HSST 

ngày 04 tháng 9 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

130/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Tuấn V, sinh ngày 30/3/1996, tại Đồng Nai. HKTT và nơi cư trú : 

số 311, ấp N P, xã H N 3, huyện T B, tỉnh Đ N; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học 

vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa;  Quốc tịch: Việt 

Nam;  Con ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị Minh V, sinh 

năm 1970; có vợ tên Lê Thị Ngọc K, sinh năm 1989 (Chưa đăng ký kết hôn) và có 

01 người con nhỏ sinh năm 2018.  

Tiền án: Không;  

Tiền sự: Ngày 21/6/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng. 

Ngày 23/10/2017 được Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc miễn chấp hành phần 

thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại.  

Bị bắt quả tang ngày 21/5/2019, hiện bị tạm giam tại Nhà tạm giữ công an 

huyện Trảng Bom. (Có mặt) 

 - Ngƣời tham gia tố tụng khác: 

 - Bị hại:  

 1. Chị Lê Thị H, sinh năm 1978. Địa chỉ: ấp A C, xã B S, huyện T B, tỉnh Đ. 

( vắng mặt) 

 2. Anh Mai Văn Đ, sinh năm 2000. Địa chỉ: ấp A C, xã B S, huyện T B, tỉnh 

Đ. ( vắng mặt) 
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 3. Anh Ngô Văn S, sinh năm 1983. Địa chỉ: ấp P S, xã B S, huyện T B, tỉnh 

Đ. ( vắng mặt) 

 4. Ông Đinh Minh T, sinh năm 1965. Địa chỉ: ấp P S, xã B S, huyện T B, 

tỉnh Đ. ( vắng mặt) 

 - Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
 1. Ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1965. Địa chỉ: ấp N P, xã H N 3, huyện T 

B, tỉnh Đ. (có mặt) 

 2. Ông Dƣơng Văn H, sinh năm 1969. Địa chỉ: xã H, huyện H H, tỉnh B G. ( 

vắng mặt) 

 3. Bà Nguyễn Thị Thanh M, sinh năm 1965. Địa chỉ; ấp A C, xã B S, huyện 

T B, tỉnh Đ. ( vắng mặt) 

 4. Chị Vũ Thị Thu N, sinh năm 1987. Địa chỉ; ấp 5, xã L, huyện TN, tỉnh Đ. 

( vắng mặt)  

 5. Ông Trần Xuân T, sinh năm 1978. Địa chỉ: tổ 7, KV2, phường T , thành 

phố H, tỉnh T T H. ( vắng mặt) 

 - Ngƣời làm chứng: Ông Trần Văn D, sinh năm 1967. Địa chỉ: ấp A C, xã B 

S, huyện T B, tỉnh Đ. ( vắng mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Nguyễn Tuấn V là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2012, V thường lên khu 

vực Cầu Sập, thành phố Biên Hòa mua ma túy của một người đàn ông tên P (chưa 

rõ lai lịch) về để sử dụng. Khoảng 20 giờ ngày 20/5/2019 Vĩ sử dụng điện thoại di 

động số sim 0869.320.784 gọi cho P số điện thoại 0965.022.343 hỏi mua ma túy, P 

đồng ý và hẹn mua bán ma túy tại khu vực Cầu Sập, Tp. Biên Hòa. V điều khiển xe 

mô tô hiệu City màu nâu biển số 60L9-7961 đến chỗ hẹn gặp P mua 01 gói ma túy 

giá 400.000 đồng rồi đem về khu vực nghĩa địa Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom lấy một ít ra sử dụng, số ma túy còn lại V cất giấu vào túi quần. Đến 01 

giờ 25 phút ngày 21/5/2019 khi V trộm cắp tài sản ở thôn Bắc Hợp, ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì bị Công an xã Bắc Sơn bắt quả tang. Vật chứng thu 

giữ gồm: 01 gói nylon hàn kín chứa tinh thể màu trắng, 01 xe mô tô hiệu Prime 

màu đỏ biển số 60V1-9129, 01 xe mô tô hiệu City màu nâu, biển số 60L9-7961, 01 

mỏ lết bằng kim loại màu trắng, bọc vỏ nhựa màu đỏ, 02 chiếc tua vít cán nhựa 

màu vàng, 01 ổ khóa hiệu Max Pro màu đen có cài khoen cửa, 01 điện thoại di 

động hiệu Masstel màu đỏ, sim số 0869.320.784 và 01 biển số 75F3-1187.                                                                                                                                                                                                                               

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định số ma túy thu giữ nêu trên. Tại Bản 

kết luận giám định số 461/PC09-GĐMT ngày 27/5/2019 của Phòng kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: Mẫu tinh thể màu trắng được niêm phong gửi 

đến giám định là ma túy, có khối lượng 0,3145 gam loại Methamphetamine. 

Ngày 29/5/2019 Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn V về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” để điều tra.  
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Trong quá trình điều tra V khai nhận từ tháng 4/2019 đến ngày 21/5/2019 V 

đã thực hiện 04 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, cụ 

thể:  

Vụ thứ nhất: Khoảng đầu tháng 4/2019 V điều khiển xe mô tô hiệu Honda 

Cup biển số 60FB-7056 của ông Nguyễn Văn V (bố ruột V) đi từ nhà đến khu vực 

ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Khi đi qua nhà ông Đinh Minh T, V 

thấy nhà ông T không khóa cổng, ngoài sân có 01 xe mô tô hiệu Boss biển số 

60Z1-3909 nên nảy sinh ý định trộm cắp. V đi bộ vào sân đẩy xe mô tô biển số 

60Z1-3909 ra vườn nhãn gần đó cất giấu rồi điều khiển xe mô tô hiệu Honda Cup 

đi về nhà. Sau đó V đón Taxi quay lại vườn nhãn điều khiển xe mô tô 60Z1-3909 

đi đến tiệm game bắn cá R V thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa bán cho 

01 thanh niên (không rõ lai lịch) được 1.000.000 đồng. Số tiền này V dùng để mua 

ma túy sử dụng và chơi game. 

Vụ thứ hai: Khoảng 02 giờ ngày 19/4/2019 V đi bộ đến khu vực đường 9, ấp 

An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom để trộm cắp tài sản. Khi đi đến nhà trọ của 

ông T, V dùng mỏ lết phá khóa cổng đi vào trong khu trọ, V phá khóa cửa phòng 

của chị Lê Thị H trộm cắp được 01 xe mô tô Wave hiệu Lisohaka biển số 98H9-

4192 và số tiền 100.000 đồng. V đem xe mô tô trộm cắp được bán cho 01 người 

phụ nữ mua ve chai dạo ở khu vực ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom 

được số tiền 700.000 đồng. Số tiền trộm cắp được V mua ma túy để sử dụng. 

Vụ thứ ba: Khoảng 14 giờ ngày 19/5/2019 V mang theo 01 mỏ lết bắt xe ôm 

đi từ phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa đến xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom để 

trộm cắp tài sản. V đi bộ đến nhà anh Ngô Văn S ở ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom. Thấy không có ai ở nhà, V phá khóa cửa đột nhập vào trong nhà anh S 

trộm cắp được số tiền 2.800.000 đồng và 01 xe mô tô hiệu City biển số 75F3-1187. 

Sau đó V thay biển số 60L9-7961 (Vĩ nhặt được ở ngoài đường) vào xe mô tô City 

mới trộm cắp được để làm phương tiện đi lại. Số tiền 2.800.000 đồng V sử dụng 

tiêu sài cá nhân hết. 

Vụ thứ tư: Khoảng 01 giờ 10 phút ngày 21/5/2019 V đem theo mỏ lết, điều 

khiển xe mô tô hiệu City biển số 60L9-7961 đi tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Khi đi 

đến nhà anh Mai Văn Đ ở thôn B H, ấp A C, xã B, huyện T B, V thấy 01 xe mô tô 

hiệu Prime biển số 60V1-9129 để trước sân không có người trông coi. V dùng mỏ 

lết phá khóa cổng rồi đi vào trong sân nhà anh Đ trộm cắp 01 xe mô tô 60V1-9129, 

02 chiếc tua vít và 01 ổ khóa hiệu Max Pro. Khi V đem xe mô tô 60V1-9129 ra 

ngoài tìm nơi cất giấu thì bị lực lượng Công an tuần tra phát hiện bắt quả tang. Qua 

kiểm tra phát hiện thu giữ gói ma túy trong túi quần của V như đã nêu ở trên. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã yêu cầu định giá số 

tài sản trên. Tại bản kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Trảng Bom kết luận:  

- 01 xe mô tô hiệu Boss biển số 60Z1-3909, số máy 029091, số khung 

029091, màu sơn nâu, xe đã qua sử dụng trị giá 4.000.000 đồng. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Lisohaka, biển số 98H9-4192, số máy 00025999, số 

khung 025999, màu xanh, xe đã qua sử dụng trị giá 1.500.000 đồng. 
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- 01 xe mô tô nhãn hiệu City, biển số 75F3-1187, số máy CT100E-1763097, 

số khung CT100DXC-655039, màu nâu, xe đã qua sử dụng trị giá 3.500.000 đồng. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Prrime biển số 60V1-9129, sô máy 002376, số 

khung 02376, màu sơn đỏ, xe đã qua sử dụng trị giá 1.700.000 đồng. 

Tổng trị giá tài sản cần định là 10.700.000đ (Mười triệu bảy trăm ngàn 

đồng) 

Ngày 13/6/2019 Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn V về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Quyết 

định nhập vụ án hình sự để điều tra. Quá trình điều tra V đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội như trên. 

Tại bản cáo trạng số: 176/CT/VKS - HS ngày 03 tháng 9 năm 2019, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom truy tố Nguyễn Tuấn V về tội: “Tàng trữ  trái 

phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249  và tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề 

nghị xử phạt các bị cáo :  

Nguyễn Tuấn V  từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù về tội Tàng trữ trái phép 

chất ma túy. 

Từ từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.  

Tổng hợp hình phạt là từ 03 năm đến 04 năm tù. 

Các biện pháp tƣ pháp: 

- Xử lý vật chứng: Đề nghị Tòa tuyên tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm 

phong sau giám định vụ số 461/PC09-GĐMT ngày 28/5/2019 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Đồng Nai; 01 mỏ lết bằng kim loại màu trắng bọc vỏ nhựa 

màu đỏ; 01 biển số 60L9-7961 và 01 điện thoại di động hiệu Masstel màu đỏ số 

sim 0869.320.784 

+ Đối với 01 xe mô tô biển số 60V1-9129, 02 chiếc tua vít và 01 ổ khóa hiệu 

Max Pro là tài sản của anh Mai Văn Đ, Cơ quan điều tra đã xử lý vật chứng trả lại 

cho anh Đ. 

+ Đối với 01 xe mô tô City màu nâu, biển số 75F3-1187 là tài sản của anh 

Ngô Văn S, Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh S. 

+ Đối với xe mô tô hiệu Honda Cup biển số 60FB-7056 là tài sản của ông 

Nguyễn Văn V. Khi V sử dụng xe mô tô làm phương tiện để đi trộm cắp tài sản thì 

ông V không biết nên Cơ quan điều tra không thu giữ. 

- Phần dân sự: Đối với số tiền 2.800.000 đồng của anh Ngô Văn S, 01 xe mô 

tô biển số 98H9-4192 và số tiền 100.000 đồng của chị Lê Thị H, 01 xe mô tô biển 

số 60Z1-3909 của ông Đinh Minh T. Anh S, chị H và ông T không yêu cầu bồi 

thường. 

Buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 
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[1]. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội nêu trên. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với nhau, với lời khai 

của bị hại, người làm chứng, kết luận giám định và tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Vào lúc 01 giờ 25 phút ngày 21/5/2019 tại ấp An 

Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Tuấn V đang tàng trữ 

trái phép 0,3145 gam Methamphetamine mục đích để sử dụng thì bị Công an xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng Bom bắt quả tang. Ngoài ra từ tháng 4/2019 đến ngày 

21/5/2019 trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, V đã thực hiện 04 vụ trộm 

cắp tài sản, cụ thể: Khoảng đầu tháng 4/2019 Vĩ trộm cắp của ông Đinh Minh T 01 

xe mô tô biển số 60Z1-3909 trị giá 4.000.000 đồng; Ngày 19/4/2019 V trộm cắp 

của chị Lê Thị H số tiền 100.000 đồng và 01 xe mô tô biển số 98H9-4192 trị giá 

1.500.000 đồng; Ngày 19/5/2019 V trộm cắp của anh Ngô Văn S 2.800.000 đồng 

và 01 xe mô tô biển số 75F3-1187 trị giá 3.500.000 đồng; Ngày 21/5/2019 V trộm 

cắp của anh Mai Văn Đ 01 xe mô tô biển số 60V1-9129 trị giá 1.700.000 đồng thì 

bị Công an xã Bắc Sơn bắt quả tang. Tổng trị giá tài sản V trộm cắp được là 

13.600.000 đồng. 

Hội đồng xét xử dựa trên kết luận giám định và lời khai của bị cáo do đó, có 

đủ căn cứ kết luận vi phạm nêu trên của bị cáo Nguyễn Tuấn V về tội: “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” và tội “Trộm cắp tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 249 và khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 

2015.  

 Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng của bị cáo đã xâm phạm 

đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về ma tuý, xâm phạm trật tự an toàn 

của xã hội và xâm phạm đến chính sức khỏe của bị cáo.  

 Hành vi trộm cắp tài sản của  bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. 

 Do vậy việc xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc là cần thiết, ngoài việc 

cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt, sống tôn trọng pháp luật còn 

nhằm tuyên truyền giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần phòng chống tội 

phạm đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn ma tuý trong giai đoạn hiện 

nay.  

 [2]. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo:  

 Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Phạm tội 02 lần trở lên 

đối với tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa và trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51-Bộ luật hình sự 2015 nên Hội 

đồng xét xử xem xét khi lượng hình đối với bị cáo cho phù hợp. 

  [3]. Xét đề nghị nêu trên của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng 

Bom thì thấy phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận.  

  [4] Về biện pháp tư pháp:  

Về vật chứng vụ án: Đối với số ma túy còn lại sau giám định cần tịch thu tiêu 

hủy. 
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Đối với 01 mỏ lết bằng kim loại màu trắng bọc vỏ nhựa màu đỏ; 01 biển số 

60L9-7961 và 01 điện thoại di động hiệu Masstel màu đỏ số sim 0869.320.784 là 

dụng cụ bị cáo dùng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản không còn giá trị sử 

dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với người đàn ông tên P bán ma túy cho V ở khu vực Cầu Sập, thành phố 

Biên Hòa, người thanh niên mua xe mô tô 60Z1-3909 ở phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa và người phụ nữ mua xe mô tô biển số 98H9-4192 ở khu vực ấp 

Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, do V không biết tên thật và địa chỉ nên 

Cơ quan điều tra không có cơ sở để điều tra xử lý. 

 Do đó Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

  Về án phí: Buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

   [5]. Xét tính hợp pháp của các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì thấy đúng quy định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249; khoản 1 Điều 173;  điểm s khoản 1 

Điều 51; điểm g Điều 52-Bộ Luật hình sự năm 2015;  

1) Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tuấn V  phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” và tội “Trộm cắp tài sản” . 

        - Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn V: 

        01 ( một) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 02 ( hai) năm tù 

về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 03 ( ba) năm tù Thời hạn tù tính 

từ ngày 21/5/2019.  

2) Về vật chứng: Căn cứ Điều 46 Bộ luật hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015 

Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số ma túy đựng trong 01 phong bì niêm phong số: 

461/PC09-GĐMT ngày 28/5/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng 

Nai và 01 mỏ lết bằng kim loại màu trắng bọc vỏ nhựa màu đỏ; 01 biển số 60L9-

7961 và 01 điện thoại di động hiệu Masstel màu đỏ số sim 0869.320.784 (theo biên 

bản bàn giao vật chứng của cơ quan Thi hành án huyện Trảng Bom). 

3) Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị 

cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

4) Bị cáo, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông V có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được Bản án hoặc Bản án được tống đạt hợp lệ. 
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  Nơi nhận: 

 - Bị cáo; Bị hại; Người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan; 

 -VKSND huyện Trảng Bom; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai ; 

 - Chi cục THADS huyện Trảng Bom; 

 - TAND tỉnh Đồng Nai; 

 - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

 - Lưu hồ sơ vụ án. 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 ( đã ký) 

 

 

 

         

             Lê Châu Ngọc Hà 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


